Mẫu SYLL-2c/TW-2026 ban hành kèm theo Quy định số 211-QĐ/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư
 
	 
Bộ, Tỉnh:………………………………..
Đơn vị trực thuộc:……………………..
Đơn vị cơ sở:…………………………..
 
 
 
 
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH
(DÙNG CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ)
 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên khai sinh: ………………………………………………………………………………………
Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ......../……./……
Giới tính (nam, nữ): ………………………………
Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………
Chức vụ, đơn vị: ……………………………………………………………………………………………
Số hiệu cán bộ: …………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. BẢN THÂN
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH (Thông tin chung về cá nhân)
	

Ảnh màu
(4x 6cm)
	1) Họ và tên khai sinh: ……………………………………………………
2) Các tên gọi khác:……………………………………………………….
3) Ngày, tháng, năm sinh:………./…….../…..... 4) Giới tính:………….
5) Nơi đăng ký khai sinh: ………………………………………………..
6) Quê quán: ……………………………………………………………..

	 
	7) Nơi thường trú: ………………………………………………………..
Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………..
Số thuê bao di động: …………………………………………………….
8) Dân tộc:…………………………..………… 9) Tôn giáo: ……………


10) Số Căn cước/Hộ chiếu: …………..….., ngày cấp …../……/….., nơi cấp……………….
11) Cấp ủy hiện tại: ……………………………………………………………………………….
12) Cấp ủy kiêm nhiệm: …………..………………………………………………………………
13) Chức vụ hiện tại: …………………………………………………………………………….
Ngày bổ nhiệm giữ chức vụ/ngày phê chuẩn, chuẩn y: …../…./….; Ngày bổ nhiệm lại: ……/…../…….
14) Chức vụ kiêm nhiệm: ……………………………………………………………………….
15) Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: ………………………………………………..
16) Ngày được tuyển dụng lần đầu: …../……/……; Cơ quan tuyển dụng: ………………
Ngày được tuyển dụng lần sau (nếu có)……/……/……..; Cơ quan tuyển dụng:…………
17) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác:……………………………………………………..
18) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …../……/…….. Ngày chính thức: ……/…../…….
19) Ngày nhập ngũ: ……/……./…….; Ngày xuất ngũ: ……./……./…….; Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): ……
20) Đối tượng chính sách: ………………………………………………………………………
21) Trình độ học vấn:
- Giáo dục phổ thông:…………………….……….  - Chuyên môn, nghiệp vụ:………………
- Lý luận chính trị: ………………………..……..    - Học hàm, học vị cao nhất: ……………
- Ngoại ngữ:………………..…… - Tin học:……………      - Tiếng dân tộc thiểu số:…………
- Quản lý nhà nước: …………... - Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp:………………..…..
22) Ngạch, chức danh nghề nghiệp: …………………………….. Mã số: ………………….
Bậc lương: …….. Hệ số: ……. Ngày hưởng ……/……/……. Sổ BHXH: ……… Số thẻ BHYT: ……….
Phụ cấp chức vụ: …………….. Phụ cấp kiêm nhiệm: ………….. Phụ cấp khác: ………..
23) Sở trường công tác: ………………….…. Công việc đã làm lâu nhất: ………………..
24) Danh hiệu được phong (Năm nào): …………………………………………….........….
25) Tài khoản mạng xã hội: ……………………………………………...…………………….
 
II. ĐẶC ĐIỂM BẢN THÂN
1. Quá trình làm việc, học tập trước khi được tuyển dụng
	Từ tháng, năm
đến tháng, năm
	Học tập, làm gì, ở đâu

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


2. Quá trình công tác từ khi được tuyển dụng đến nay
	Từ tháng, năm
đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
(Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội…)

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


3. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ
	Tên trường/cơ sở đào tạo
	Ngành học hoặc tên lớp học
	Thời gian học
	Hình thức đào tạo, bồi dưỡng
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


4. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
	Tháng/Năm
	Số Quyết định/
Cơ quan quyết định
	Hình thức khen thưởng
	Danh hiệu thi đua

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


5. Kỷ luật Đảng, chính quyền; tiền án, tiền sự (nếu có)
	Tháng/Năm
	Số Quyết định, Bản án/
Cơ quan ban hành quyết định, Bản án
	Hình thức
	Hành vi vi phạm

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


6. Quá trình lương của bản thân
	Tháng/năm
	Mã số
	Bậc lương
	Hệ số lương
	Tiền lương theo vị trí việc làm

	Từ
	Đến
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


7. Liên quan đến yếu tố nước ngoài
7.1. Cán bộ, công chức, viên chức có yếu tố nước ngoài1
7.2. Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thân nhân có yếu tố nước ngoài2
B. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
I. QUAN HỆ GIA ĐÌNH CỦA BẢN THÂN
1. Cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng
	Quan hệ
	Đặc điểm chính trị

	Cha
	- Họ và tên:……………………………………………………………………
- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………….
- Số căn cước:…………………………………………………………………
- Dân tộc: …………………………………………; Tôn giáo: ………………
- Quốc tịch: ……………………………………………………………...……..
- Quê quán: ……………………………………………………………………..
- Nơi thường trú: ………………………………………………………………..
- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………..
- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………...…………………..
…………………………………………………………………...……………….
- Thái độ chính trị: …………………………………………...…………………
- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có): ………………….…...…………………
…………………………………………………………………...………………..
- Tiền án (nếu có): …………………………………………...………………….

	Mẹ
	- Họ và tên:……………………………………………………………………….
- Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………..
- Số căn cước:……………………………………………………………………
- Dân tộc: …………………………………………; Tôn giáo: …………………
- Quốc tịch: ………………………………………………………………………
- Quê quán: ………………………………………………………………………
- Nơi thường trú: …………………………………………………………………
- Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………….
- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………...…………………..
…………………………………………………………………...……………….
- Thái độ chính trị: …………………………………………...…………………
- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có): ………….…………...…………………
…………………………………………………………………...………………..
- Tiền án (nếu có): …………………………………………...………………….

	Người trực tiếp nuôi dưỡng
	- Họ và tên:…………………………………………………; Giới tính: ……….
- Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….
- Số căn cước:……………………………………………………………………
- Dân tộc: ……………….…; Tôn giáo: ……………………………………….
- Quốc tịch: ………………………………………………………………………
- Quê quán: ……………………………………………………………………..
- Nơi thường trú: ………………………………………………………………..
- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………..
- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………...…………………..
…………………………………………………………………...……………….
- Thái độ chính trị: …………………………………………...…………………
- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có):..……………………...…………………
…………………………………………………………………...………………..
- Tiền án (nếu có): …………………………………………...………………….


2. Vợ, chồng, con (bao gồm con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi theo quy định của pháp luật)
	Quan hệ
	Đặc điểm chính trị

	Vợ/ chồng
	- Họ và tên: …………………………………………………………………….
- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………..
- Số căn cước: ………………………………………………………………….
- Dân tộc: ………………………………………..; Tôn giáo: …………………
- Quốc tịch: ……………………………………………………………………..
- Quê quán: …………………………………………………………………….
- Nơi thường trú: ………………………………………………………………
- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp, nơi làm việc: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Thái độ chính trị: …………………………………………………………....
- Tiền án (nếu có): ……………………………………………………………..
- Năm kết hôn/ly hôn (nếu có) ………………………………………………..

	Con
	- Họ và tên: ………………………………………………, Giới tính: ………..
- Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………..…
- Số căn cước: ………………………………………………………………….
- Dân tộc: ………………………………; Tôn giáo: …………….……………
- Quốc tịch: ……………………………………………………………………..
- Quê quán: …………………………………………………………………….
- Nơi thường trú: ………………………………………………………………
- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp, nơi làm việc: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Thái độ chính trị: ………………………………………………………….....
- Tiền án (nếu có): ……………………………………………………………..


3. Anh, chị em ruột
	Quan hệ
	Đặc điểm chính trị

	Anh/Chị/Em
	- Họ và tên: ……………………………………………; Giới tính: ………….
- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………….…
- Số căn cước: ………………………………………………………………..
- Quốc tịch: ……………………………………………………………………
- Nơi thường trú: ………………………………………………………………
- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ………………………………………………….
- Thái độ chính trị: ……………………………………………………………...
- Tiền án (nếu có): ……………………………………………………………..


II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH CỦA VỢ HOẶC CHỒNG
1. Cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng
	Quan hệ
	Đặc điểm chính trị

	Cha
	- Họ và tên:………………………………………………………………….
- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..
- Số căn cước:………………………………………………………………
- Dân tộc: ………………………………………; Tôn giáo: ………………
- Quốc tịch: …………………………………………………………………..
- Quê quán: …………………………………………………………………..
- Nơi thường trú: ………………………………………………...…………..
- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………...…………..
- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………..………………..
………………………………………………………………………………….
- Thái độ chính trị: …………………………………………...………………
- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có): ………………….…...………………
…………………………………………………………………...……………..
- Tiền án (nếu có): …………………………………………...……………….

	Mẹ
	- Họ và tên:…………………………………………………………………….
- Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………….....
- Số căn cước:…………………………………………………………………
- Dân tộc: …………………………………………; Tôn giáo: ……………..
- Quốc tịch: ………………………………………………...………..………..
- Quê quán: …………………………………………………………………..
- Nơi thường trú: ………………………………………………….…………..
- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………...…………..
- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………...………………..
…………………………………………………………………...…………….
- Thái độ chính trị: …………………………………………...………………
- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có): ………….…………...………………
…………………………………………………………………...……………..
- Tiền án (nếu có): …………………………………………...……………….

	Người trực tiếp nuôi dưỡng
	- Họ và tên:……………………………………………; Giới tính: ………….
- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………….
- Số căn cước:…………………………………………………………………
- Dân tộc: ……………….…; Tôn giáo: ………………………………..……
- Quốc tịch: …………………………………………………………………..
- Quê quán: ………………………………………………….………………..
- Nơi thường trú: ……………………………………………………………..
- Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………..
- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………...………………..
…………………………………………………………………...…………….
- Thái độ chính trị: …………………………………………...………………
- Liên quan đến chế độ cũ (nếu có):..……………………...………………
…………………………………………………………………………………..
- Tiền án (nếu có): …………………………………………...……………….


2. Anh, chị em ruột
	Quan hệ
	Đặc điểm chính trị

	Anh/Chị/Em
	- Họ và tên: …………………………………………; Giới tính: …………….
- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………….…
- Số căn cước: ………………………………………………………………….
- Quốc tịch: ……………………………………………………………………..
- Nơi thường trú: ………………………………………………………………
- Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………
- Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………………………….
- Thái độ chính trị: …………………………………………………………..
- Tiền án (nếu có): …………………………………………………………..


 
	…….., ngày …… tháng ….. năm 20……
Người khai
Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	…….., ngày …… tháng…….năm 20…..
Xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ
(Ký tên, đóng dấu)


 
_____________________________________
1 Kê khai theo Hướng dẫn
2 Kê khai theo Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN
khai một số thông tin trong các mẫu lý lịch cán bộ
(Kèm theo Quy định số 211-QĐ/TW, ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư)
A. Yêu cầu: Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc (sau đây gọi chung là cán bộ) trong hệ thống chính trị phải tự khai lý lịch (có thể đánh máy hoặc viết tay), không nhờ người khác khai hộ; khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, không tẩy xoá, sửa chữa, không cách dòng, không bỏ trống các mục (nếu không có thì ghi chữ “không” vào các mục) và phải chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong các mẫu lý lịch cán bộ.
B. Nội dung khai:
- Tên cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ (bộ, tỉnh; đơn vị trực thuộc; đơn vị cơ sở): Đề nghị ghi đầy đủ, rõ ràng bằng chữ in hoa, có dấu[1].
- Ảnh của cán bộ là ảnh màu, phông nền xanh, được chụp theo kiểu chân dung trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm kê khai lý lịch; ảnh phải rõ hình, rõ nét, kích cỡ 4x6 cm và được dán vào đứng vị trí quy định, đóng dấu giáp lai của cơ quan quản lý cán bộ[2] hoặc cơ quan có thẩm quyền[3].
I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
1. Họ và tên khai sinh: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên như trong Giấy khai sinh bằng chữ in hoa, có dấu.
2. Các tên gọi khác: Ghi tên gọi khác hoặc bí danh (nếu có), ghi đầy đủ bằng chữ in thường.
3. Sinh ngày, tháng, năm: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh trong Giấy khai sinh.
4. Giới tính (nam, nữ): Ghi rõ là nam hoặc nữ.
5. Nơi đăng ký khai sinh: Ghi đúng, đầy đủ như trong Giấy khai sinh; đầy đủ địa danh hành chính 3 cấp: Tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương); tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).
Tại thời điểm khai lý lịch, nếu địa danh hành chính đã có sự thay đổi so với địa danh ghi trong giấy tờ được cấp trước đây thì ghi địa danh hành chính trước đây và ghi chú địa danh hành chính hiện tại.
6. Quê quán: Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ, theo thoả thuận của cha, mẹ hoặc ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh (theo Luật Hộ tịch); trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người trực tiếp nuôi dưỡng mình từ nhỏ (trường hợp không biết rõ cha, mẹ đẻ), ghi địa chỉ như mục 5 nêu trên.
7. Nơi thường trú: Là nơi cán bộ sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú.
Nơi ở hiện nay: Là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà cán bộ thường xuyên sinh sống. Trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi ở hiện tại là nơi cán bộ đang thực tế sinh sống.
Trường hợp thường trú (nơi ở hiện nay) ở trong nước thì ghi đầy đủ thôn (ấp/bản), xã/phường, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, tổ dân phố, xã/phường, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mình đăng ký thường trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.
Trường hợp cán bộ cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.
Ghi rõ số điện thoại để thuận tiện cho việc liên lạc khi cần thiết.
8. Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc của cán bộ như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường...
9. Tôn giáo: Tại thời điểm khai lý lịch, theo tôn giáo nào thì viết rõ tên tôn giáo đó, cả chức sắc (nếu có), như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hồi giáo... Nếu không theo tôn giáo nào thì ghi “Không”.
10. Số Căn cước/Hộ chiếu: Ghi rõ một trong hai loại giấy tờ còn giá trị sử dụng, có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp: Tên loại giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó.
Ví dụ: Thẻ căn cước số………, Bộ Công an cấp ngày …………..; Hộ chiếu số B234567, Cục QLXNC cấp ngày 14/02/2020.
11. Cấp uỷ hiện tại: Ghi chức danh cấp uỷ cao nhất đã được đại hội đảng bầu (bí thư đảng uỷ, chi uỷ viên...).
12. Cấp uỷ kiêm nhiệm: Ghi rõ chức danh cấp uỷ hiện tại được đại hội đảng hoặc hội nghị ban chấp hành bầu (ngoài cấp uỷ cao nhất hiện tại).
13. Chức vụ hiện tại[4]: Ghi rõ chức vụ lãnh đạo hoặc chức danh công việc chính đang được phân công đảm nhiệm, chức vụ được bầu, bổ nhiệm về Đảng, chính quyền, đoàn thể và ghi rõ ngày, tháng, năm được bổ nhiệm (phê chuẩn) hoặc ngày, tháng, năm bổ nhiệm lại.
14. Chức vụ kiêm nhiệm[5]: Ghi rõ chức vụ, chức danh lãnh đạo ngoài chức vụ, chức danh hiện tại.
15. Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: Ghi rõ đã làm nghề gì trước khi được tuyển dụng. Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình thì ghi cụ thể là “Không nghề nghiệp”. Nếu đã được đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp thì ghi là “Sinh viên”; nếu là học sinh phổ thông thì ghi là “Học sinh”.
16. Ngày tuyển dụng lần đầu: Ghi rõ ngày, tháng, năm bản thân có quyết định tuyển dụng và tên cơ quan, tổ chức tuyển dụng.
Trường hợp thôi việc, tuyển dụng lần sau thì ghi rõ ngày, tháng, năm bản thân có quyết định tuyển dụng và tên cơ quan, tổ chức tuyển dụng.
17. Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: Ghi rõ ngày, tháng, năm vào cơ quan hiện đang công tác (theo quyết định, hợp đồng).
18. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng; ngày, tháng, năm được công nhận đảng viên chính thức (như trong Lý lịch đảng viên).
19. Ngày nhập ngũ: Ghi ngày, tháng, năm đi bộ đội, công an và ngày, tháng, năm xuất ngũ, chuyển ngành. Nếu được tái ngũ thì ghi đầy đủ các lần tái ngũ, xuất ngũ đó. Ghi rõ quân hàm cao nhất, chức vụ, năm được phong (thăng), năm được bổ nhiệm tính đến thời điểm khai lý lịch.
20. Đối tượng chính sách: Nếu bản thân là thương binh thì ghi rõ hạng mấy hoặc tỉ lệ thương tật (nếu có). Trường hợp là con gia đình được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì ghi rõ là con thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ...
21. Trình độ học vấn
- Giáo dục phổ thông: Ghi rõ đã tốt nghiệp lớp mấy, hệ 10 năm hay 12 năm, học phổ thông hay bổ túc văn hóa, ví dụ lớp 10/10,12/12; năm tốt nghiệp.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đã được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ gì thì ghi theo chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp đã được cấp, ví dụ: Cử nhân Lịch sử, Cao đẳng sư phạm, Kỹ sư tin học.
- Lý luận chính trị: Ghi theo trình độ cao nhất đã được đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền công nhận như: Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp.
- Học hàm, học vị cao nhất: Ghi rõ học hàm cao nhất là: Viện sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư; học vị cao nhất là Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư và chuyên ngành đào tạo; nếu cùng chuyên ngành đào tạo chỉ ghi học vị cao nhất.
- Ngoại ngữ: Ghi đại học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga... (nếu tốt nghiệp đại học ngoại ngữ). Đối với hệ bồi dưỡng ngoại ngữ thì ghi là: Anh, Pháp, Nga... trình độ A, B, C, D; nếu có chứng chỉ ngoại ngữ do các tổ chức quốc tế cấp như: IELTS, TOELF, TOEIC hoặc khung A1, A2, B1, B2, C1, C2 châu Âu thì ghi theo đúng văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận đã được cấp.
- Tin học: Ghi trình độ tin học cao nhất phù hợp với văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.
- Tiếng dân tộc thiểu số: Ghi tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với chứng chỉ đã được cấp hoặc nói được thành thạo tiếng dân tộc thiểu số nào thì ghi rõ tên dân tộc thiểu số đó.
- Quản lý nhà nước/bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp: Ghi rõ chứng chỉ được cấp của chương trình đào tạo như: Chuyên viên, chuyên viên chính hay chuyên viên cao cấp...
22. Ngạch, chức danh nghề nghiệp: Ghi rõ ngạch công chức, viên chức, chức danh nghề nghiệp, mã số, bậc lương, hệ số, ngày bắt đầu được hưởng hệ số lương, số sổ bảo hiểm xã hội và số thẻ bảo hiểm y tế...
Ghi rõ hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện được hưởng và hệ số phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp khác (nếu có)[6].
23. Sở trường công tác/công việc đã làm lâu nhất: Làm công việc gì thích hợp nhất, hiệu quả nhất (xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, hành chính, nghiên cứu, giảng dạy...). Ghi rõ công việc đã làm lâu nhất trong suốt quá trình công tác.
24. Danh hiệu được phong: Ghi Anh hùng Lao động; Anh hùng Lực lượng vũ trang; Nhà giáo Nhân dân, Ưu tú; Thầy thuốc Nhân dân, Ưu tú; Nghệ nhân; Nghệ sĩ Nhân dân, Ưu tú; ghi cả danh hiệu của nước ngoài và các tổ chức quốc tế phong tặng... (nếu có) và năm được phong.
25. Tài khoản mạng xã hội: Ghi rõ loại mạng xã hội (Facebook, Youtube, Tiktok, Twitter, Zalo...), tên tài khoản (tên hiển thị trên tài khoản mạng xã hội của cán bộ), đường dẫn (có dạng https://facebook.com/nguyenvana hoặc https: //youtube.com/...), số điện thoại dùng để đăng ký (số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản mạng xã hội), email đăng ký (địa chỉ email dùng để đăng ký tài khoản mạng xã hội), thời gian thiết lập (là thời gian đăng ký tài khoản mạng xã hội, ghi theo định dạng ngày/tháng/năm), mục đích sử dụng (mục đích sử dụng tại thời điểm hiện tại của tài khoản như tuyên truyền, đấu tranh phản bác...).
II- ĐẶC ĐIỂM BẢN THÂN
1. Quá trình làm việc, học tập trước khi được tuyển dụng: Khai rõ từ 16 tuổi đến khi được tuyển dụng; từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào? Học tập hoặc làm gì ở đâu?
2. Khi được tuyển dụng[7]: Khai rõ ngày/tháng/năm được tuyển dụng. Được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? (cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ; cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền sử dụng cán bộ. Công việc chính được phân công đảm nhiệm (chức danh, chức vụ công tác). Các danh hiệu, cấp bậc được phong (nếu có)...
3. Quá trình công tác từ khi được tuyển dụng đến nay[8]: Ghi rõ từng giai đoạn theo nghề nghiệp và công tác: Từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào làm nghề gì, giữ chức vụ gì ở các cơ quan, đơn vị nào, bảo đảm thời gian được ghi liên tục, nếu có thời gian gián đoạn cũng phải ghi rõ lý do.
4. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ
Chỉ sau khi đã tốt nghiệp và được cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước, cán bộ mới được kê khai và ghi đầy đủ các tiêu chí thông tin sau đây:
- Tên trường hoặc cơ sở đào tạo.
- Ngành học hoặc tên lớp học.
- Thời gian học: Từ tháng, năm đến tháng, năm.
- Hình thức đào tạo, bồi dưỡng: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa....
- Văn bằng, chứng chỉ, trình độ: Tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, chứng nhận, chứng chỉ...
- Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng do cơ sở nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định và ghi rõ ngày, tháng, năm được công nhận.
5. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
- Ghi rõ tháng/năm; số quyết định, cơ quan quyết định; nội dung và hình thức khen thưởng (Khen thưởng về thành tích gì? Hình thức khen thưởng: Giấy khen, bằng khen; các vinh dự được Nhà nước phong tặng, Huy chương, Huân chương... theo Luật Thi đua, khen thưởng); cấp khen thưởng. Ghi cả danh hiệu của nước ngoài và các tổ chức quốc tế khen thưởng (nếu có).
- Ghi rõ tháng/năm; số quyết định, cơ quan quyết định và danh hiệu thi đua.
6. Kỷ luật đảng, chính quyền; tiền án, tiền sự (nếu có):
* Ghi đủ các lần bị kỷ luật; hình thức đã bị xử lý kỷ luật (nếu có):
- Đảng: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Đối với cán bộ là đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào Sơ yếu lý lịch.
- Chính quyền: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc.
Ghi rõ tên cơ quan quyết định kỷ luật, thời gian bị kỷ luật, lý do bị kỷ luật; nếu đã được sửa án kỷ luật thì ghi rõ thời gian, cấp ra quyết định...
* Tiền án, tiền sự: Khai rõ thời điểm từ đủ 14 tuổi đến thời điểm kê khai; ghi rõ thời gian, số quyết định, bản án và cơ quan ban hành quyết định, bản án xử lý vi phạm, hình thức bị xử lý, hành vi vi phạm. Trường hợp đã được xoá án tích thì ghi rõ thời gian xoá án tích.
7. Quá trình lương của bản thân
Ghi rõ diễn biến lương, các lần nâng ngạch lương đến thời điểm khai (tháng, năm, mã số, ngạch/bậc lương, hệ số lương, tiền lương theo vị trí việc làm).
8. Liên quan đến yếu tố nước ngoài
8.1. Đối với bản thân cán bộ, công chức, viên chức có yếu tố nước ngoài
* Ra nước ngoài học tập: Ghi rõ cơ quan cử đi, số hộ chiếu; kinh phí học tập[9]; địa chỉ lưu trú; hoạt động khác trong thời gian ở nước ngoài.
* Ra nước ngoài về việc riêng hoặc theo lời mời của cá nhân/tổ chức nước ngoài: Ghi rõ mục đích; số hộ chiếu, thời gian, địa chỉ lưu trú; nguồn kinh phí[10]; hoạt động khác trong thời gian ở nước ngoài.
* Cộng tác, làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài ở trong và ngoài nước: Ghi rõ thời gian, mục đích, nội dung cộng tác, làm việc; tên, địa chỉ, lĩnh vực/công việc của tổ chức, cá nhân nước ngoài; tiền lương, thù lao.
* Quan hệ kinh tế, tài chính với người nước ngoài:
- Cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê tài sản: Ghi rõ loại tài sản, địa chỉ (nếu có); cá nhân, tổ chức thuê, địa chỉ; thời gian thuê; mục đích; giá trị cho thuê.
- Nhận huân, huy chương, giải thưởng, học hàm, học vị hoặc các danh hiệu khác ở nước ngoài: Ghi rõ quốc gia; tên tổ chức trao tặng; loại huân, huy chương, giải thưởng, học hàm, học vị hoặc danh hiệu; lý do trao tặng; tiền, hiện vật kèm theo (nếu có).
- Nhận tiền, hàng, hiện vật có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên từ cá nhân, tổ chức nước ngoài: Ghi rõ tên tổ chức, cá nhân tặng; loại quà tặng; giá trị; lý do tặng; hình thức nhận; quan hệ với cá nhân, tổ chức tặng.
- Đầu tư liên kết, kinh doanh với tổ chức, cá nhân người nước ngoài: Ghi rõ tên, địa chỉ, quốc gia của tổ chức, cá nhân người nước ngoài; lĩnh vực; thời hạn; giá trị đầu tư.
- Chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài: Ghi rõ thời gian, hình thức, mục đích, số tài khoản chuyển - nhận (nếu có), giá trị tài sản chuyển; quốc gia; thông tin người nhận.
* Vợ hoặc chồng, con đang học tập ở nước ngoài: Ghi rõ họ tên; mối quan hệ; số hộ chiếu; cơ quan cử đi (nếu có); tên và địa chỉ cơ sở đào tạo; địa chỉ lưu trú; kinh phí, thời gian, ngành nghề đào tạo; thái độ chính trị.
8.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý[11] có thân nhân[12] có yếu tố nước ngoài (ngoài các trường thông tin phải kê khai tại Mục 8.1, phải kê khai các trường thông tin sau về thân nhân)
* Làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài ở trong và ngoài nước: Ghi rõ họ tên thân nhân, mối quan hệ; thời điểm làm việc (bắt đầu, kết thúc); tên, địa chỉ, lĩnh vực/công việc của tổ chức, cá nhân nước ngoài; nội dung, hình thức, mục đích cộng tác, làm việc; mức tiền lương, thù lao.
* Liên doanh, liên kết, đầu tư với tổ chức, cá nhân người nước ngoài: Ghi rõ họ tên thân nhân, mối quan hệ; tên, địa chỉ, lĩnh vực/công việc của tổ chức, cá nhân người nước ngoài; thời gian bắt đầu đầu tư, liên kết; thời hạn; giá trị đầu tư.
* Có tài sản ở nước ngoài: Ghi rõ họ tên thân nhân, mối quan hệ; loại tài sản; giá trị; nguồn gốc của tài sản; thời gian có tài sản; địa chỉ tài sản.
III- QUAN HỆ GIA ĐÌNH CỦA BẢN THÂN VÀ CỦA VỢ/CHỒNG (ông, bà nội, ngoại[13]; cha, mẹ đẻ; người trực tiếp nuôi dưỡng[14]; vợ hoặc chồng (bao gồm cả vợ/chồng đã ly hôn nếu có); con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi theo quy định của pháp luật; anh chị em ruột):
Khai rõ các thông tin như sau: Họ và tên, giới tính, sinh ngày tháng năm, số căn cước, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch (nếu có nhiều quốc tịch thì ghi rõ từng quốc tịch); quê quán, nơi thường trú, nơi ở hiện nay (nếu ở nước ngoài thì ghi rõ địa chỉ, tên nước và từ thời điểm nào); nghề nghiệp, nơi làm việc (ghi rõ chức vụ, chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị, nơi làm việc ở trong và ngoài nước); thái độ chính trị (nếu là đảng viên thì ghi đảng viên; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước); liên quan đến chế độ cũ (ngày, tháng, năm tham gia chế độ cũ đến khi kết thúc, công việc cụ thể đã làm, nêu rõ quá trình thay đổi đơn vị, địa danh, cấp bậc, chức vụ... từng thời kỳ); tiền án (nếu có).
Ghi chú:
* Đối với ông, bà (nội, ngoại) không phải khai các thông tin “giới tính, tôn giáo, thái độ chính trị, tiền án”. Đối với cha, mẹ đẻ của bản thân và cha, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng không phải khai thông tin “giới tính”. Đối với người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân hoặc của vợ/chồng khai đầy đủ các thông tin như trên. Đối với vợ, chồng, con không phải khai thông tin “liên quan đến chế độ cũ”; nếu là quan hệ vợ (chồng) khai rõ năm kết hôn, ly hôn (nếu có) theo bản án có hiệu lực của tòa án và không phải khai thông tin “giới tính”. Đối với anh chị em ruột của bản thân, của vợ/chồng không phải khai các thông tin “dân tộc, tôn giáo, quê quán, liên quan đến chế độ cũ”.
* Trường hợp quan hệ gia đình của bản thân và của vợ/chồng nếu đã chết thì tại trường thông tin “sinh ngày tháng năm” khai: Sinh ngày, tháng, năm trong Giấy khai sinh; năm chết; lý do chết.
* Trường hợp đã ly hôn không cần kê khai các thông tin về quan hệ gia đình của vợ hoặc chồng.
* MỤC KÝ XÁC NHẬN:
- Người khai cam đoan những lời khai là đúng sự thật, ghi rõ địa điểm kê khai, ngày, tháng, năm, ký và ghi rõ họ và tên vào cuối bản khai.
- Cơ quan quản lý cán bộ: Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang trong các mẫu lý lịch và đóng dấu giáp lai ảnh của cán bộ[15] (1/4 ảnh bên góc phải phía dưới); ghi địa điểm xác nhận, ngày, tháng, năm, chức vụ, họ và tên thủ trưởng cơ quan, ký tên và đóng dấu.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đồng chí kịp thời báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) để nghiên cứu, sửa đổi.
